	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN THỰC TẬP
TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

	Stt
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp 
đăng ký thực tập 
	Thời gian đăng ký
 thực tập tại DN
	Thời gian đăng ký hàng tuần
	Tổng số giờ đăng ký 

	1
	Trần Thị Ngọc Dung
	Công ty CP TV TM DV Xây dựng Địa ốc Vietland
	Từ 02/01/2019 30/7/2019
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00 Chiều: 13h30 – 17h30
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h30 – 17h30
	160 giờ

	2
	Bùi Ánh Tuyết
	Công ty TNHH Blue Galaxy Group
	Từ 10/02/2019 31/5/2019
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
Thứ 4: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 6: Buổi sáng (4 giờ)
	160 giờ

	3
	Phạm Quỳnh Như
	Công ty TNHH TM DV NBook
	Từ 16/2/2019 13/7/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
	160 giờ

	4
	Lưu Thị Thúy
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sơn Hoàng Thiên
	Từ 16/2/2019 13/7/2019
	Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
	160 giờ

	5
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Công ty TNHH Cơ khí dược Tiến Thắng
	Từ 14/6/2019 24/8/2019
	Thứ 6: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	6
	Cao Xuân Giang
	Công ty Cổ phần Vinasa
	Từ 14/6/2019 17/8/2019
	Thứ 6: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	7
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Phương
	Từ 02/3/2019 17/8/2019
	Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	8
	Võ Thị Kim Thư
	38/6B Ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
	Từ 03/6/2019 10/8/2019
	Thứ 6: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	9
	Lữ Xuân Trang
	
	
	Thứ 6: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	10
	Lê Thị Thu Thảo
	
	
	Thứ 6: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
Thứ 7: cả ngày
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 16h00
	160 giờ

	11
	Đào Anh Tuấn
	Công ty XD-TM-SX-CK Thành Lai
	Từ 20/3/2019 29/5/2019
	Thứ 3: (4 giờ)
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 7h30 – 11h30
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 5: (4 giờ)
Sáng: 7h30 – 11h30
	160 giờ

	12
	Lê Xuân Thủy
	Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Nam Việt
	Từ 08/3/2019 29/7/2019
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 6: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
	160 giờ

	13
	Nguyễn Mỹ Tiên
	Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Nam Việt
	Từ 04/3/2019 22/7/2019
	Thứ 2: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 3: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 4: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
Thứ 5: cả ngày (8 giờ)
Sáng: 8h00 – 12h00
Chiều: 13h00 – 17h00
	160 giờ
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỰC TẬP
TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

	Stt
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp 
đăng ký thực tập 
	Địa chỉ
	
Thời gian đăng ký hàng tuần

	1
	Trần Thị Ngọc Dung
	Công ty CP TV TM DV Xây dựng Địa ốc Vietland
	10A8 Đào Trinh Nhất, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
	Từ 02/01/2019 30/7/2019

	2
	Bùi Ánh Tuyết
	Công ty TNHH Blue Galaxy Group
	Lầu 10, Tòa nhà Bộ Kế hoạch đầu tư, số 289 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM
	Từ 10/02/2019 31/5/2019

	3
	Phạm Quỳnh Như
	Công ty TNHH TM DV NBook
	15B Đường 904 P.Hiệp Phú, Q.9, Tp.HCM
	Từ 16/2/2019 13/7/2019

	4
	Lưu Thị Thúy
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sơn Hoàng Thiên
	417 Lê Văn Khương, KP5, P.Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM
	Từ 16/2/2019 13/7/2019

	5
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Công ty TNHH Cơ khí dược Tiến Thắng
	B10/14F Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
	Từ 14/6/2019 24/8/2019

	6
	Cao Xuân Giang
	Công ty Cổ phần Vinasa
	354/11A Phan Văn Trị, Gò Vấp, Tp.HCM
	Từ 14/6/2019 17/8/2019

	7
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đại Phương
	374 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, Tp.HCM
	Từ 02/3/2019 17/8/2019

	8
	Võ Thị Kim Thư
	38/6B Ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
	36/6B Ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
	Từ 03/6/2019 10/8/2019

	9
	Lữ Xuân Trang
	
	
	Từ 03/6/2019 10/8/2019

	10
	Lê Thị Thu Thảo
	
	
	Từ 03/6/2019 10/8/2019

	11
	Đào Anh Tuấn
	Công ty Luật T&Q
	58/19 Thành Thái, P.12, Q.10, Tp.HCM
	Từ 20/3/2019 29/5/2019

	12
	Lê Xuân Thủy
	Công ty TNHH Sơn và Chống thấm Nam Việt
	78 đường 5S, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
	
Từ 08/3/2019 29/7/2019

	13
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	
	
Từ 04/3/2019 22/7/2019
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